
Skills: Listening, Reading, Writing

Date: 2nd Aug 2023

Time: 8:30 - 10:00

No. Order No. D.O.B Class Student's signature

1 250017 Nguyễn Trần Hà My 12/08/2008 Xã hội

2 250020 Vũ Đặng Khánh My 23/06/2008 Xã hội

3 250031 Nguyễn Đức Nam 19/11/2008 Tự nhiên 3

4 250040 Đặng Hoàng Linh Nga 23/11/2008 Tự nhiên 3

5 250053 Trịnh Kim Ngân 20/11/2008 Xã hội

6 250070 Nguyễn Hồng Ngọc 29/01/2008 Xã hội

7 250074 Nguyễn Minh Ngọc 12/03/2008 Xã hội

8 250078 Nguyễn Thị Minh Ngọc 11/06/2008 Xã hội

9 250085 Trần Hồ Gia Ngọc 10/02/2008 Tự nhiên 3

10 250089 Võ Bảo Ngọc 24/10/2008 Xã hội

11 250097 Nguyễn Duy Hải Nguyên 22/11/2008 Xã hội

12 250100 Quách Khôi Nguyên 28/07/2008 Tự nhiên 3

13 250118 Đoàn Ngọc Hiền Nhi 18/03/2007 Tự nhiên 3

14 250123 Nguyễn Thị Trúc Nhi 19/04/2008 Xã hội

15 250133 Trần Linh Nhi 17/01/2008 Xã hội

16 TT0056 Nguyễn Tâm Như 20/09/2008 Tự nhiên 3

17 250150 Đỗ Gia Phát 23/10/2008 Tự nhiên 3

18 250149 Đoàn Xuân Phát 14/10/2008 Tự nhiên 3

19 250162 Vũ Nhất Phong 13/08/2008 Tự nhiên 3

20 250167 Đào Hương Thiên Phúc 11/11/2008 Tự nhiên 3

21 TT0059 Đỗ Minh Phương 02/12/2008 Tự nhiên 3

22 250179 Lê Hoàng Bảo Phương 22/04/2008 Xã hội

23 250186 Nguyễn Minh Phương 07/02/2008 Xã hội

24 250190 Nguyễn Tuệ Phương 26/04/2008 Xã hội

25 250191 Phan Vũ Mai Phương 14/01/2008 Tự nhiên 3
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